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BÁO CÁO

Tổng hợp những nội dung khác nhau giữa báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2016, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Trên cơ sở kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp các nội dung khác nhau giữa báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2016

	Báo cáo số 143/BC-UBND của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của các 
Ban HĐND tỉnh

	ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

	1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (Báo cáo chưa đánh giá)

	Đề nghị bổ sung báo cáo: Tình hình quản lý vận tải, giao thông đường thủy nội địa; Công tác quản lý xây dựng và đô thị; Tình hình ứng quá hạn trong xây dựng cơ bản, giải pháp và lộ trình thu hồi; Đánh giá việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính cấp huyện.

	2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (Báo cáo chưa đánh giá cụ thể)
Đánh giá chung (Báo cáo chưa đánh giá cụ thể)

	Đề nghị bổ sung, đánh giá rõ một số nội dung sau:

- Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa có số liệu, đề nghị bổ sung số liệu cụ thể so với cùng kỳ năm trước và kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học (cụ thể số trường đạt chuẩn quốc gia từng bậc học so với kế hoạch).

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm, so với kế hoạch giao (tỷ lệ%).

- Số vụ ngộ độc thực phẩm và kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình và chăm sóc bảo vệ trẻ em.

- Công tác đầu tư, quản lý và hiệu quả sử dụng trang thiết bị của hệ thống đài truyền thanh không dây. 

Đề nghị bổ sung một số hạn chế sau:

- Một bộ phận đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, nhất là giáo viên bậc Tiểu học;

- Công tác quản lý nhà nước về y tế chưa sát sao; số nợ đọng bảo hiểm còn cao (trên 19,46 tỷ đồng).

- Việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy còn chậm; kết quả thực hiện công tác cai nghiện đạt thấp (cai nghiện bắt buộc 12/80 lượt người, đạt 15% so với kế hoạch).

	NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

	1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
3. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối ngoại 

4. Về lĩnh vực Dân tộc và tôn giáo 


	Đề nghị UBND tỉnh bổ sung các giải pháp:

- Có giải pháp quyết liệt cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành và cá nhân có liên quan trong chỉ đạo điều hành thực hiện, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; thu hồi nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nợ đọng tiền thuế.

- Chỉ đạo các ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ bàn giao các Ban quản lý dự án, quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Tập trung làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp và tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể để có sự điều chỉnh hợp lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là đối với các trường Tiểu học sau khi thực hiện đưa học sinh lớp 3, 4, 5 ở các điểm trường lẻ về học tại điểm trường trung tâm; nâng cao chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; làm tốt công tác phân luồng, tuyển sinh các trường  trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế và có giải pháp cụ thể kiểm soát tỷ lệ sinh con thứ 3 và vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thành tích cao, chiếu bóng vùng cao và công tác gia đình. Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là việc đánh giá bình xét các danh hiệu văn hóa và hiệu quả đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc rà soát, bình xét hộ nghèo và việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; 
- Chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nắm bắt tình hình, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; 
- Kiểm soát tốt công tác xuất, nhập cảnh và thực hiện tốt công tác đối ngoại; kiên quyết xử lý các đối tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền Nhà nước Mông, các hộ di cư tự do vào địa bàn tỉnh. 
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chấm thi và công bố kết quả thi tuyển dụng công chức năm 2015 vì đây là vấn đề nhạy cảm, cử tri quan tâm trong thời gian qua.

- UBND tỉnh cần thống nhất với các đơn vị về thời điểm lấy số liệu trong các báo cáo của UBND tỉnh trình (công tác QP-AN, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án dân).
- Chỉ đạo UBND các cấp tăng cường kiểm tra đối với chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 và Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án còn chậm so với quy định. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.


II. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

	Báo cáo của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

	Báo cáo của UBND tỉnh chưa đánh giá
	Đề nghị bổ sung:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của đời kinh tế - xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; kiềm chế có hiệu quả sự gia tăng vi phạm pháp luật và tội phạm; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật đã nêu trong báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động trong việc lập hồ sơ chuyển sang Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đảm bảo thực hiện đủ chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc đã giao từ đầu năm. 

- Tăng cường công tác kiểm sát, chấn chỉnh công tác thi hành án hình sự; UBND tỉnh có nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà tạm giữ, trại tạm giam, góp phần đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, tạm giam.

- Trong báo cáo Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016, UBND tỉnh cần thiết kế bố cục báo cáo phản ánh đầy đủ nội dung theo tiêu đề của báo cáo, đó là: Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra xử lý tội phạm; tình hình, kết quả công tác phát hiện và xử lý vi phạm hành chính; kết quả thực hiện các Chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; dự báo tình hình tội phạm, các giải pháp thực hiện phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới; nội dung cần đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm của từng loại vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Thống nhất về thời điểm lấy số liệu báo cáo tránh sai lệch số liệu về cùng nội dung trước khi trình ra HĐND tỉnh. Giải trình làm rõ số liệu không khớp giữa Báo cáo số: 125/BC-UBND ngày 16/6/2016 và báo cáo Báo cáo số: 143/BC-UBND ngày 27/6/2016 về tình hình tai nạn giai thông, cháy rừng. 
- Bổ sung số liệu, kết quả giải quyết về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội (tội phạm: giết người, hiếp dâm trẻ em…);  tội phạm ma túy (khởi tố, xử lý hành chính).


III. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016

	Báo cáo của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

	Báo cáo của UBND tỉnh chưa đánh giá
	Đề nghị bổ sung:

- Chỉ đạo rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án và có giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng các đối tượng cố tình chây ỳ không chịu thi hành án; phối hợp với cơ quan tố tụng tiến hành xác minh, xem xét miễn, giảm thi hành án đối với các vụ không có khả năng thi hành án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định.

- Thống nhất thời điểm lấy số liệu báo cáo trình HĐND tỉnh, như sau: Báo cáo 06 tháng đầu năm số liệu lấy từ 01/12 năm trước đến 30/5 năm sau; báo cáo cả năm số liệu lấy từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm sau.


IV. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Dự thảo nghị quyết của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban KT-NS HĐND tỉnh

	- Đối tượng chịu phí: Khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản...

- Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản chưa quy định.

- Quản lý, sử dụng phí, chưa quy định.

- Về các căn cứ ban hành nghị quyết:

- Về bố cục của dự thảo nghị quyết:

Điều 1. Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Đối tượng chịu phí

2. Đối tượng áp dụng

3. Mức thu phí

3.1. Mức thu phí đối với từng loại...

3.2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu...

3.3. Trường hợp khai thác khoáng sản khác...

4. Quản lý, sử dụng

4.1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...

4.2. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán...

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIV Kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016.
	- Đề nghị chỉnh sửa lại như sau: Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại nghị quyết này là khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.
- Đối tượng áp dụng: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “Nghị quyết này áp dụng đối với” vào trước cụm từ “Các tổ chức”

- Đề nghị bổ sung một số nội dung sau:

+ Danh mục và mức thu phí đối với: Đá phiến lợp: 70.000đ/m3, nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác Granite làm đá ốp lát, làm mỹ nghệ thì áp dụng mức thu phí quy định tại Điểm 1, Mục II mức phí quy định ở trên, trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác Granite cho mục đích khác thì áp dụng mức thu phí quy định tại Điểm 14, Mục II mức phí quy định ở trên cho bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 6, Điều 2, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài Chính.
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác đá làm mỹ nghệ theo cả khối lớn thì áp dụng mức thu phí quy định tại Điểm 2, Mục II mức phí quy định ở trên cho bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 7, Điều 2, Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài Chính.

- Đề nghị bổ sung nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản cho bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ.
- Đề nghị chỉnh sửa một số nội dung cho bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại Điều 61, Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, cụ thể:

+ Bỏ các căn cứ: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Phí và lệ phí vì đây không phải là các căn cứ trực tiếp để ban hành nghị quyết.

+ Tại căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP: Bổ sung cụm từ “khoản 4, Điều 3” vào trước cụm từ “Nghị định số 12/2016/NĐ-CP”.

- Bố cục của dự thảo nghị quyết chưa bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại Điều 62, Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

Điều 1. Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chịu phí

2. Đối tượng áp dụng

3. Mức thu phí

a) Mức thu phí đối với từng loại...

b) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu...

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác Granite...

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác đá làm mỹ nghệ...

đ) Trường hợp khai thác khoáng sản khác...

4. Quản lý, sử dụng

a) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...

b) Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí...

c) Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán...

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu và bãi bỏ mục A Quy định kèm theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Về hiệu lực thi hành của nghị quyết: Ban đề nghị sửa lại như sau: Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIV Kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.


V. Dự thảo Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Dự thảo nghị quyết của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban KT-NS HĐND tỉnh

	- Tên của Điều 1: Ban hành quy định về thu tiền tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về mức thu...

- Quản lý, sử dụng kinh phí: Khoản tiền thu được tại Điểm 2, Mục II của điều này và nguồn kinh phí được Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương ... 

- Điều khoản thi hành: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước từ ngày 01/7/2015....

- Tên dự thảo nghị quyết: Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

- Các căn cứ ban hành nghị quyết:

- Bố cục của dự thảo nghị quyết:
Điều 1. Ban hành Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng

II. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...

2. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa...

III. Quản lý sử dụng kinh phí

Khoản tiền thu được theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều này...

1. Quy hoạch, lập bản đồ....

2. Cải tạo, nâng cao chất lượng...

3. Đầu tư xây dựng, duy tu...

4. Khai hoang phục hóa đất...

5. Hỗ trợ trực tiếp... 

IV. Điều khoản thi hành

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIV kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016.
	- Đề nghị bỏ cụm từ: “Ban hành” vì đây là nghị quyết quy định trực tiếp, theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

- Đề nghị thay cụm từ: “Quy định này” bằng cụm từ “Nghị quyết này” cho chính xác.  

- Đề nghị chỉ quy định đối với khoản tiền thu được từ  tiền thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn không quy định đối với nguồn kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

- Đề nghị không quy định nội dung này tại dự thảo nghị quyết vì theo quy định tại khoản 3, Điều 152 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp không được quy định hiệu lực trở về trước.

- Đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

- Đề nghị chỉnh sửa một số nội dung cho bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại Điều 61, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, cụ thể:

+ Tại các căn cứ Luật đề nghị bỏ: “số 77/2015/QH13” và “số 80/2015/QH13”.

+ Bỏ các căn cứ: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai vì đây không phải là các căn cứ trực tiếp để ban hành nghị quyết.

+ Tại căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC: Bổ sung cụm từ “khoản 2, Điều 2” vào trước cụm từ “Thông tư số 18/2016/TT-BTC”.

- Bố cục của dự thảo nghị quyết chưa bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại Điều 62, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

Điều 1. Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

b) Đối tượng áp dụng

2. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...

b) Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa...

3. Quản lý sử dụng kinh phí

Khoản tiền thu được theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều này...

a) Quy hoạch, lập bản đồ....

b) Cải tạo, nâng cao chất lượng...

c) Đầu tư xây dựng, duy tu...

d) Khai hoang phục hóa đất...

đ) Hỗ trợ trực tiếp... 

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Hiệu lực thi hành của nghị quyết: Ban đề nghị sửa lại như sau: Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIV Kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.




VI. Dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	Dự thảo nghị quyết của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban KT-NS HĐND tỉnh

	- Tên của Điều 1: Nhất trí thông qua Chương trình...

- Nội dung Điều 1: Nội dung chưa bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 của Chính phủ.

- Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này...

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Về các căn cứ ban hành nghị quyết:
- Về bố cục của dự thảo nghị quyết: Chưa theo đúng hướng dẫn tại Điều 62, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIV kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016.
	- Tên của Điều 1: Ban đề nghị bỏ cụm từ “Nhất trí”.

- Nội dung Điều 1: Ban đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nội dung để bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 của Chính phủ.

- Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Tại căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, đề nghị bổ sung cụm từ “điểm c, khoản 1, Điều 4” vào trước cụm từ “Nghị định số 99/2015/NĐ-CP” cho bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại Điều 61, Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

- Đề nghị chỉnh sửa lại theo đúng hướng dẫn tại Điều 62, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Về hiệu lực thi hành của nghị quyết: Đề nghị sửa lại: Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIV Kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.




VII. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

	Dự thảo nghị quyết của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của 
Ban KT-NS HĐND tỉnh

	- Các căn cứ ban hành nghị quyết
- Tên Nghị quyết: Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021.
Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Về sản xuất lương thực: 
+ Lúa diện tích 27.500 ha...

+ Ngô diện tích 28.250 ha….

- Về cây chè…
- Về cây Quế…
- Về cây ăn quả ôn đới…
- Chăn nuôi đại gia súc...
- Về cải tạo đất…
4. Nguyên tắc hỗ trợ

5. Nội dung, mức hỗ trợ và điện kiện hỗ trợ 

- Giống lúa thuần

mỗi vụ hỗ trợ không quá 30% diện tích gieo trồng của huyện, thành phố

- Hỗ trợ khai hoang ruộng nước

mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/ha.

Tại tên các nội dung hỗ trợ:
- Hỗ trợ phát triển cây chè cho vùng nguyên liệu tập trung theo đề án, dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt…
- Hỗ trợ phát triển cây chè:
+ Hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang, làm đất: 20 triệu đồng/ha.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất, thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.
	- Các căn cứ Luật đề nghị không ghi số, ký hiệu Luật chỉ ghi ngày, tháng, năm ban hành.
- Đề nghị sửa thành: Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021.
Điều 1: Bỏ từ “nhất trí thông qua” để thành: Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Đề nghị sửa lại như sau: Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, để đẩu tư phát triển nông, lâm nghiệp hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Phấn đấu đến năm 2021 có: 27.500 ha Lúa các vụ; 6.000 ha cây chè; 10.000 ha cây Quế; 3.000 ha cây Sơn Tra; 500 ha cây ăn quả ôn đới.

- Đề nghị bổ sung vào nguyên tắc hỗ trợ: UBND tỉnh cụ thể hóa chi phí quản lý theo từng đề án.
- Bổ sung mục 5: Điều kiện hỗ trợ.

+ Các hộ gia đình, cá nhân là nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác có diện tích đất gieo trồng, đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã; UBND cấp xã tổng hợp đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
+ Đảm bảo thực hiện Quy trình kỹ thuật theo đề án, dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

 Sửa mục 5 thành mục 6: Nội dung và mức hỗ trợ.
- Trong nội dung hỗ trợ giống lúa thuần, hỗ trợ khai hoang ruộng nước, đề nghị bỏ từ “Không quá” cụ thể: hỗ trợ 30% diện tích gieo trồng, hỗ trợ 15 triệu đồng/ha ruộng.

- Đề nghị sửa nội dung hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang, làm đất đối với phát triển cây Quế thành: Hỗ trợ công lao động, làm đất.

- Đề nghị bỏ cụm từ “theo đề án, dự án được UBND tỉnh phê duyệt” tại tên tiêu đề nội dung hỗ trợ: Phát triển cây chè, phát triển cây Quế, cây Sơn Tra, cây ăn quả, khai hoang ruộng nước, vôi cải tại đất ruộng vì nội dung này trùng với nội dung điều kiện hỗ trợ.

- Đề nghị bỏ nội dung: Chi quản lý đối với cơ quan thực hiện: 2% tổng chi phí hỗ trợ, tại nội dung hỗ trợ: Phát triển cây chè, cây Sơn Tra, cây Quế, cây ăn quả, vì đã bổ sung vào mục Nguyên tắc hỗ trợ.

- Đề nghị giảm mức hỗ trợ xuống 15 triệu đồng/ha, bằng mức hỗ trợ khai hoang ruộng nước.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày    tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.



VIII. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020

	Dự thảo nghị quyết 
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban KT -NS HĐND tỉnh

	1. Căn cứ ban hành nghị quyết
2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng 06 trạm biến áp và lưới điện hạ thế phục vụ cho nhà máy sản xuất chế biến gạo, chè.

3. Nhiệm vụ 

- Điện: Đầu tư xây dựng 06 trạm biến áp và lưới điện hạ thế phục vụ ….
4. Kinh phí và nguồn kinh phí

Đầu tư hệ thống điện cho nhà máy chế biến chè và chế biến gạo 9.240 triệu đồng.

5. Giải pháp thực hiện

- Giải pháp về cơ chế, chính sách

Ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các công trình thủy lợi, đường trục chính giao thông ... 
- Đối với đường giao thông nội đồng: hỗ trợ chi phí mở mới nền đường, theo tiêu chuẩn đường cấp C, cứ 10 ha chè tập trung, hỗ trợ 1 km đường, mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/km. Hỗ trợ nâng cấp nền đường đối với những nơi có nền đường còn hẹp chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định, hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/km.
	- Đề nghị không ghi số, ký hiệu Luật chỉ ghi ngày, tháng, năm ban hành Luật.

- Đề nghị bỏ nội dung: Xây dựng 06 trạm biến áp và lưới điện hạ thế phục vụ cho nhà máy sản xuất chế biến gạo, chè, vì chỉ tiêu này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
- Đề nghị: bỏ nội dung đầu tư điện, bổ sung làm rõ nhiệm vụ đầu tư của vùng lúa, vùng chè.

- Đề nghị bỏ mức kinh phí đầu tư hệ thống điện cho nhà máy chế biến chè và chế biến gạo 9.240 triệu đồng và tính lại tổng mức kinh phí.

5. Giải pháp thực hiện

- Đề nghị thay cụm từ “hỗ trợ” bằng cụm từ “đầu tư”, sửa lại: “Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng các công trình…”

- Đề nghị sửa thành: Cứ 10 ha chè tập trung hỗ trợ 1 km đường, không quá 500 triệu đồng/km đối với mở mới nền đường theo tiêu chuẩn đường cấp C; ở những nơi có nền đường còn hẹp chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định, hỗ trợ nâng cấp nền đường không quá 300 triệu đồng/km.


IX. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

	Dự thảo nghị quyết của

UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban KT-NS HDND tỉnh

	- Các căn cứ ban hành nghị quyết
Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu 
1. Quan điểm
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.5. …Phấn đấu đến năm 2020 có 35 đến 40 xã (bao gồm cả 15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015), 01 huyện (thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới.

	- Đề nghị không ghi số, ký hiệu của Luật chỉ ghi ngày, tháng, năm ban hành Luật.
- Đề nghị bỏ cụm từ “nhất trí” 
- Đề nghị bỏ nội dung: Quan điểm.

Mục tiêu cụ thể:
Đề nghị sửa: Phấn đấu đến năm 2020 có 35 đến 40% số xã đạt nông thôn mới, 01 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Thể thức văn bản 
Đề nghị sửa lại đúng quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, như sau:
Điều 1.

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

a) Duy trì tốc độ...

b) Tập trung nâng cao tỷ trọng …
c) Hình thành các vùng sản xuất ...
d) Gắn bảo vệ, phát triển rừng …
e) Duy trì và triển khai đồng bộ Chương trình MTQG…

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh
b) Phát triển ngành nghề nông thôn, kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; ưu đãi và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

c) Phát triển mạnh các dịch vụ nông nghiệp

d) Tập trung chỉ đạo, cải thiện đời sống mọi mặt cho nông dân; tạo điều kiện và giúp đỡ nông dân nâng cao hơn nữa vị thế của mình, thực sự là chủ thể xây dựng và hưởng lợi các thành tựu phát triển

e) Xây dựng các đề án và quy hoạch, đảm bảo tính khoa học và sát với thực tiễn

g) Thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới

h) Phát huy có hiệu quả các nguồn lực 

i) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp

4. Nhu cầu về vốn

a) Đối với xây dựng nông thôn mới
b) Đối với phát triển nông nghiệp

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày ... tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2016.


X. Dự thảo nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh

	Dự thảo Nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban KT-NS HĐND tỉnh

	Mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Dự án: Phát triển quỹ đất bố trí dân cư tại địa bàn các xã: Thân thuộc, Trung Đồng (bổ sung), 20.000 triệu đồng. 

- Mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng 38 công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, phải thu hồi đất năm 2016: 35.790 triệu đồng”,
	- Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án này. 

- Mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng 19 công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, phải thu hồi đất năm 2016…”. Tính lại tổng vốn phát sinh dự kiến. 


XI. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020
	Dự thảo nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban VH - XH HĐND tỉnh

	1. Nội dung dự thảo Nghị quyết

- Tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết chưa xác định cụ thể


	1. Nội dung dự thảo nghị quyết

Ban đề nghị quy định cụ thể ngày có hiệu lực của nghị quyết từ ngày 10/8/2016.

2. Một số đề nghị khác

- Trong Đề án phần mục tiêu chung có xác định “Giảm nhanh và bền vững sự chênh lệch chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn với các xã vùng II”. Qua nghiên cứu so sánh, đánh giá phần thực trạng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn tính đến kết thúc năm học 2014-2015, Ban thấy độ chênh lệch về khoảng cách của tất cả các mục tiêu cụ thể trong Đề án còn rất cao đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (Mầm non 19,7%, Tiểu học 28,6%, THCS 23,2%), chất lượng giáo viên (số giáo viên có điểm kiểm tra kiến thức chuyên môn dưới 5 do sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức): Mầm non 28,7%, Tiểu học 42,9%, THCS 19,1%, THPT 11,9%, chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học thấp hơn 3,6%, tỷ lệ học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ thấp hơn 28,5%, tỷ lệ bậc THCS chuyên cần bậc thấp hơn 5%, hành kiểm từ trung bình trở lên thấp hơn 4%, học lực từ trung bình trở lên thấp hơn 6%, tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp vào lớp 10 THPT thấp hơn 5%, tỷ lệ chuyên cần bậc thấp hơn 7%, hạnh kiểm từ trung bình trở lên thấp hơn 4%, học lực từ trung bình trở lên thấp hơn 10% chất lượng phổ cập giáo dục…

- Bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các nhà trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hàng năm; công tác luân chuyển sắp xếp đội ngũ theo vị trí việc làm; cơ chế xử lý các giáo viên yếu kém. Việc phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 60% giáo viên biết một tiếng dân tộc phải bảo đảm phù hợp với địa phương nơi công tác.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch để nâng cao chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, hạn chế việc nợ các tiêu chí cần thiết. 

- Khi triển khai thực hiện đưa học sinh lớp 3, 4, 5 ở các điểm trường lẻ về học tại điểm trường trung tâm cần thống nhất với cấp ủy chính quyền địa phương, quan tâm bố trí bảo đảm các điều kiện về phòng học, phòng ở cho học sinh.


XII. Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
	Dự thảo nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban VH-XH HĐND tỉnh

	1. Nội dung dự thảo nghị quyết

- Tại điểm b, mục 3.1, khoản 3, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết ghi “Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông cho phù hợp với thực tế”.

- Tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết ghi “Thay thế Nghị quyết số 100/2014-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 - 2015”

- Tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết chưa xác định cụ thể


	1. Nội dung dự thảo nghị quyết

- Để bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư và khả năng đóng góp thực tế của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức triển khai thực hiện và tạo tính ổn định của nghị quyết, hạn chế việc điều chỉnh khi chưa cần thiết.

Ban đề nghị chỉnh sửa điểm b, mục 3.1, khoản 3, Điều 1 như sau:“Mức học phí được giữ ổn định từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. Trong trường hợp nếu xét thấy cần thiết phải điều chỉnh mức học phí thì UBND tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế”.

- Ban đề nghị bỏ nội dung này, vì Nghị quyết số 100/2014-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định mức thu học phí cho năm học 2014 - 2015 và đương nhiên đã hết hiệu lực. 

- Ban đề nghị việc áp dụng quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

2. Một số đề nghị khác

- Để có cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, Ban đề nghị bổ sung số liệu kết quả thu học phí các cấp học năm học 2014-2015, như sau:

+ Số học sinh phải nộp học phí (cụ thể số học sinh phải nộp 100%, 70%, 30%)

+ Tổng số tiền:

- Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp (Mức tối đa, tối thiểu bằng bao nhiêu so với  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ)

- Cùng với việc áp dụng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp cần phối hợp tuyên truyền việc thực hiện chủ trương nộp học phí và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với phụ huynh, học sinh; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu học phí, thực hiện các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; xử lý nghiêm những đơn vị có các khoản thu trái quy định của nhà nước.


XIII. Dự thảo nghị quyết thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
	Dự thảo nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban VH-XH HĐND tỉnh

	1. Mục tiêu cụ thể:
+ Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 10% vào năm 2020;

+ Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 10% vào năm 2020;

+ Tỷ số giới tính khi sinh hàng năm tăng không quá 0,5 điểm%;

2. Nhiệm vụ

Gồm 5 nhóm nhiệm vụ nhưng còn chung chung, chưa cụ thể, chưa tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu.

3. Giải pháp

Gồm 7 nhóm giải pháp, đánh thứ tự từ 2.1 đến 2.7:

4. Cơ chế, chính sách
- Chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số:
 - Năm 2016 cộng tác viên dân số được hưởng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ  0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng, được hưởng cho đến khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác DS-KHHGĐ được ban hành. 

- Từ khi Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác DS-KHHGĐ được ban hành đến hết năm 2017, cộng tác viên dân số không phải là nhân viên y tế thôn bản được hưởng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng. 
- Xử lý vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
- Không xét công nhận các danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương”, “Gia đình văn hóa” trong 3 năm liền kể từ năm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, khu phố, gia đình có người vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện.

6. Bố cục Dự thảo Nghị quyết:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 

(có đề án chi tiết kèm theo)


	1. Mục tiêu cụ thể:

Ban đề nghị điều chỉnh mục tiêu thứ 4, thứ 5 và bổ sung nội dung vào mục tiêu thứ 8 như sau:

+ Mục tiêu thứ 4, Ban đề nghị điều chỉnh, nâng lên mức 15%.
+ Mục tiêu thứ 5, Ban đề nghị điều chỉnh, nâng lên mức 30%.
+ Mục tiêu thứ 8, Ban bổ sung:  Để tỷ số này dưới mức 113 bé trai/100 bé gái vào năm 2020”.

2. Nhiệm vụ

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được những mục tiêu của Đề án.
3. Giải pháp

Ban đề nghị:
- Đưa nội dung giải pháp 2.6 (triển khai thực hiện các mô hình, đề án) thành một mục trong nhóm giải pháp 2.4 (Nhóm giải pháp về tăng cường cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản).

- Tách mục 2.5 và 2.7 phần  giải pháp của Đề án thành phần riêng, đó là: 

+ IV. Cơ chế, chính sách

+ V. Kinh phí

4. Cơ chế, chính sách

- Về nội dung chính sách hỗ trợ đối với công tác viên dân số:

Ban đề nghị điều chỉnh: Từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 đến hết năm 2017, cộng tác viên dân số không phải là nhân viên y tế thôn bản được hưởng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Về xử lý vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

Ban đề nghị bổ sung “không xét các danh hiệu thi đua” vào trước cụm từ “không xét công nhận các danh hiệu…” đối với các cơ quan, đơn vị có người vi phạm. Thời gian không xét danh hiệu thi đua và các danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đề nghị chỉ không xét trong năm cơ quan, đơn vị đó có người vi phạm chính sách dân số.

 Đối với các thôn, bản, tổ dân phố có người vi phạm, Ban đề nghị chỉ không xét danh hiệu “thôn, bản, khu phố văn hóa và tương đương” trong năm có gia đình, cá nhân vi phạm chính sách dân số.

5. Kinh phí

- Để thực hiện được các mục tiêu của Đề án, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung, giải trình làm rõ các khoản chi, nội dung chi  để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định.

- Đối với 02 mục tiêu theo đề nghị điều chỉnh của Ban, đề nghị UBND tỉnh xem xét, cân đối, bổ sung kinh phí cho Đề án.

6. Bố cục Dự thảo Nghị quyết:

Đề nghị bố cục lại theo hướng HĐND tỉnh chỉ thông qua những nội dung chính của Đề án, cụ thể:

“Điều 1.  Thông qua Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

II. Nhiệm vụ

III. Giải pháp

IV. Cơ chế, chính sách

1. Chính sách hỗ trợ

2. Khen thưởng

3. Xử lý vi phạm

V. Kinh phí”

	
	


XIV. Dự thảo nghị quyết về thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thông y tế cơ sở, giai đoạn 2016-2020
	Dự thảo nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban VH-XH HĐND tỉnh

	1. Về giải pháp

- Trong Đề án có 9 nhóm giải pháp cụ thể,

5. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 
6. Huy động và tập trung nguồn lực cho việc thực hiện đề án
9. Cơ chế, chính sách

	1. Về giải pháp

- Ban đề nghị điều chỉnh, sắp xếp lại để đảm bảo logic, cụ thể:

+ Gộp nhóm giải pháp thứ 5 và thứ 6 thành nhóm giải pháp thứ 5 về huy động nguồn lực và đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị.

+ Tách nhóm giải pháp thứ 9 (Cơ chế, chính sách) thành phần IV của Đề án (IV. Cơ chế, chính sách).

- Đề nghị bổ sung vào các nhóm giải pháp sau:

+ Nhóm giải pháp thứ hai: Công tác rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ nhân lực y tế cơ sở đảm bảo phù hợp theo Đề án vị trí việc làm; chuyển dịch cơ cấu nhân lực theo hướng phù hợp với quy định của Bộ Y tế.
+ Nhóm giải pháp thứ 3: Chú trọng việc khai thác, sử dụng nguồn dược liệu tại địa phương cho công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các cơ sở y tế ngoài công lập.

+ Nhóm giải pháp thứ 4: Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên có điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.


XV. Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu
	Dự thảo nghị quyết
của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

	Tên nghị quyết: Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Điều 1. Thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu như sau:

I. ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU THEO CÁC TIÊU CHÍ

1. Về dân số đạt: 55,2 điểm.

2. Về diện tích tự nhiên đạt: 103,4 điểm.

3. Về các yếu tố đặc thù đạt: 60 điểm.

a) Tỉnh Lai Châu thuộc khu vực vùng cao: 25 điểm.

b) Tỉnh Lai Châu thuộc khu vực biên giới: 20 điểm.

c) Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 10 điểm. 

d) Tỷ lệ thu, chi ngân sách hàng năm: 5 điểm.
Tổng số điểm phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu đạt: 218,6 điểm (quy tròn 219 điểm).

II. PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ tổng số điểm đạt 219 điểm, đối chiếu với khung điểm phân loại quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 15/2007/NĐ-CP, đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu đạt Loại II.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Tên nghị quyết: Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu
Điều 1. Thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu như sau: 

1. Về dân số đạt 55,2 điểm; 

2. Về diện tích tự nhiên đạt 103,4 điểm; 

3. Các yếu tố đặc thù đạt 60 điểm; Tổng điểm: 218,6 điểm (Xếp loại: II).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu là đơn vị hành chính tỉnh loại II. 

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


XVI. Nghị quyết quyết định tổng biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016
	Dự thảo nghị quyết

của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của

Ban Pháp chế HĐND tỉnh

	
	Đề nghị UBND tỉnh:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 tinh giản biên chế đạt 10% theo chủ trương của Trung ương.

- Tuyển dụng, bố trí sử dụng biên chế công chức, viên chức bổ sung người làm việc cho các cơ quan, đơn vị tránh tình trạng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong khi biên chế chưa tuyển dụng còn nhiều nhưng không được tuyển dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, biên chế tại các địa phương, đơn vị.

- Việc giao biên chế năm 2017 và các năm tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12 hàng năm để quyết định biên chế cho năm sau, trường hợp có sự điều chỉnh biên chế (tăng hoặc giảm), HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm và bổ sung biên chế cho Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo đủ số người thực hiện nhiệm vụ; có phương án bố trí, sắp xếp hợp lý biên chế cho Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố khi tăng lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện hoạt động chuyên trách. 
- Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 86/KTrVB-KT ngày 22 tháng 2 năm 2016 đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi).


XVII. Nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu
	Dự thảo nghị quyết

của UBND tỉnh
	Báo cáo thẩm tra của

Ban Dân tộc HĐND tỉnh

	- Các căn cứ ban hành nghị quyết
- Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 với những nội dung sau:

- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

+ Khổ thứ nhất, Nhiệm vụ, giải pháp thứ 2: “...hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo...”
+ Khổ thứ tư, Nhiệm vụ, giải pháp thứ 4: “...thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách ưu đãi về giáo dục đối với các học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ để nâng cao tỷ lệ học sinh ra lớp”
- Tổng kinh phí thực hiện chương trình

+ Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm: 157.750 triệu đồng.

+ Truyền thông giảm nghèo: 14.100 triệu đồng.

+ Hỗ trợ khuyến nông khuyến lâm: 1.950 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương là: 36.635 triệu đồng;

Điều 1: Nhất trí thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 với những nội dung sau:

I. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát

2. Mục tiêu cụ thể đến 2020

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Về tuyên truyền nâng cao…

2. Triển khai thực hiện đồng bộ…

3. Tập trung nguồn lực…

4. Về nguồn lực thực hiện

5. Về tăng cường công tác thanh tra…

III. Tổng kinh phí thực hiện chương trình

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày... tháng 7/2016./.
	- Đề nghị chỉnh sửa một số nội dung cho bảo đảm theo hướng dẫn tại biểu mẫu số 16 kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Điều 61 của Nghị định này, cụ thể:
+ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề nghị ghi rõ “ngày…tháng…năm 2015” không ghi. 

+ Thêm căn cứ Nghị quyết số 30a/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020.

- Đề nghị bỏ cụm từ “Nhất trí”.

- Đề nghị chỉnh sửa như sau:
+ “...hỗ trợ các hoạt động, hướng dẫn cho hộ nghèo nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp...”
+ Khổ thứ tư, bỏ cụm từ “sinh viên” cho phù hợp với tiêu chí về giáo dục trong mục tiêu cụ thể của nghị quyết.

- Kinh phí thực hiện chương trình

+ Giải trình làm rõ cơ sở tính kinh phí thực hiện “Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm”, “Truyền thông giảm nghèo”, Ban nhận thấy nguồn kinh phí này cao so với một số nội dung khác.

+ Tăng kinh phí thực hiện “Hỗ trợ khuyến nông khuyến lâm”, Ban nhận thấy kinh phí “1.950 triệu đồng” cho cả giai đoạn là ít, trong khi chính sách này là một trong những công tác phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dụng nông thôn mới, phát triển và bảo vệ rừng.

+ Tại phần phân theo nguồn vốn trang 6: ngân sách địa phương 36.635 triệu đồng, tại biểu số 13 kèm theo Chương trình tổng số ngân sách địa phương 33.635 triệu đồng. Để đảm bảo tổng số kinh phí của Chương trình là 4.585.972 triệu đồng, Ban đề nghị sửa số tiền 36.635 triệu đồng (phần phân theo nguồn vốn trang 6) thành “33.635 triệu đồng”. 

- Thể thức đề nghị sửa đúng thể thức tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ, đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

Điều 1: Thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 với những nội dung sau:

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát

b) Mục tiêu cụ thể đến 2020

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Về tuyên truyền nâng cao…

b) Triển khai thực hiện đồng bộ…

c) Tập trung nguồn lực…

d) Về nguồn lực thực hiện

e) Về tăng cường công tác thanh tra…

3. Tổng kinh phí thực hiện chương trình
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Ban đề nghị chỉnh sửa lại như sau: Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV kỳ họp thứ hai thông qua ngày    tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.


Trên đây là tổng hợp những nội dung khác nhau giữa báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh./.
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